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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Việt thực hành 

Mã học phần:  DVH0050 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  231_DVH0050_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nắm vững quy tắc 

dùng từ, viết câu 

tiếng Việt; quy tắc 

soạn thảo đoạn 

văn và liên kết các 

đoạn văn thành 

văn bản hoàn 

chỉnh. 

Trắc 

nghiệm 
30% 

Phần  

trắc 

nghiệm 

(6 câu) 

3.0  

Tự luận 10% 

Phần 

tự luận 

Câu 1 

1.0  

CLO2 

Vận dụng nguyên 

tắc văn bản vào 

việc tạo lập văn 

bản theo phong 

cách chức năng. 

Tự luận 40% 

Phần 

tự luận 

Câu 2 

4.0  

CLO4 

Sử dụng hiệu quả  

kỹ năng tư duy 

logic. 

Tự luận 10% 

Phần 

tự luận 

Câu 1 

1.0  

Tự luận 10% 

Phần 

tự luận 

Câu 2 

1.0  
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III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (03 câu + 0,5 điểm/6 câu) 

 

Câu 1.  

Chọn từ đúng: 

Công việc văn phòng như một vòng … "rat race" mà nhân viên không thoát ra được.  

A. Luẩn quẩn 

B. Lẩn quẩn 

C. Luẩn cuẩn 

D. Lẩn cuẩn 

ANSWER: A 

 

Câu 2. 

Chọn từ đúng: 

Doanh nghiệp đau đầu … dòng tiền trong bối cảnh suy thoái kinh tế nặng nề. 

A. xoay xở  

B. xoay sở 

C. soay xở 

D. Xay xở 

ANSWER: A 

 

Câu 3. 

Chọn từ đúng: 

Tài liệu in kèm theo một tờ báo được gọi là …. 

A. phụ bản 

B. phụ chú 

C. phụ trợ 

D. phụ chương 

ANSWER: A 

 

Câu 4. 

Chọn từ đúng: 

Vàng trắng của Tây Nguyên chính là? 

A. mủ cao su 

B. bạch kim 

C. thốt nốt 

D. hạt gạo 

ANSWER: A 

 

Câu 5. 

Chọn từ SAI: 

Trong trường hợp chẳng may sơ suất, chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến hành buổi lễ và các sản 

phẩm phải được bày trí theo nguyên tắc bán lẻ mà công ty đã phổ biến. 

A. bày trí 

B. sơ suất 

C. phổ biến 

D. tiến hành 

ANSWER: A 
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Câu 6. 

Ngày tháng nào sau đây viết SAI trong các giấy tờ hành chính? 

A. Thứ Ba, ngày 09 tháng 2 năm 2022 

B. Thứ Ba, ngày 21 tháng 7 năm 2022 

C. Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

D. Thứ Năm, ngày 04 tháng 8 năm 2022 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (tổng số câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi) 

 

Câu hỏi 1: (03 câu + 01 điểm/câu) 

Sửa lỗi sai trong những câu sau: 

a) Sau khi cân nhắc những điều kiện của hợp đồng khiến ban giám đốc chọn phương án thứ 

nhất. 

b) Qua hai báo cáo cho thấy sự phát triễn bền vửng của doanh nghiệp trong năm qua. 

c) Trích dẫn sau bị sai quy cách APA, hãy sửa lại cho đúng. 

ThS. Nguyễn Văn Bình, 2023, Kinh tế suy thoái và sự sống còn của doanh nghiệp bán lẻ, nhà 

xuất bản kinh tế. 

 

Câu hỏi 2: (01 câu + 04 điểm/câu) 

Đọc tình huống sau và thực hiện theo yêu cầu: 

Bạn nằm trong danh sách nhân sự sẽ bị cho thôi việc do công ty cắt giảm lao động. Hãy viết 

một tờ đơn kiến nghị thuyết phục Ban Giám đốc giữ bạn ở lại. 

Tên công ty: Công ty TNHH The Sóng 

Tên CEO: Lê Hoàng An 

Cách thức nộp file: Nộp file PDF hoặc Word lên CTE. 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 
Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

II. Tự luận 6.0  

Câu 1  3.0  

Câu 1a Sau khi cân nhắc những điều kiện của hợp 

đồng, ban giám đốc đã chọn phương án thứ 

nhất. 

1.0  

Câu 1b Hai báo cáo trên đã cho thấy sự phát triển 

bền vững của doanh nghiệp trong nhiều 

năm vừa qua. 

1.0  

Câu 1c Nguyễn Văn Bình. (2023). Kinh tế suy 

thoái và sự sống còn của doanh nghiệp bán 

lẻ. NXB Kinh tế. 

1.0  

Câu 2  4.0  

 Truyền tải thông điệp của văn bản rõ ràng, 

lập luận chặt chẽ, hợp lý. 

1.0 SV Nộp 

file PDF 

hoặc Word 

lên CTE. 
 Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, hành 

văn mạch lạc, không mắc lỗi cú pháp. 

1.0 
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 Trình bày văn bản đúng quy cách: có quốc 

hiệu, tiêu ngữ, gửi đúng người nhận, 

format đúng yêu cầu văn bản hành chính 

theo Nghị định 30. 

1.5 

 Sắp xếp các luận điểm trong văn bản rõ 

ràng theo các phần, đoạn; bố cục hợp lý. 

0.5 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

   
 

 ThS. Lê Thị Gấm ThS. Võ Thị Hằng Nga 


